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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Võ thuật ứng dụng Công anh nhân dân (CAND) xuất phát từ thực tế qua các nghiên cứu, khảo sát, đánh giá của các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, hoạt động Võ thuật trong lực lượng CAND trong thời gian vừa qua còn nhiều hạn chế. Võ thuật ngành kế thừa truyền thống của lực lượng CAND qua hơn 30 năm hoạt động chưa được phát triển xứng đáng với tầm vóc của mình. Các môn phái võ quốc gia và quốc tế trên toàn quốc có xu hướng thay thế dần sàn tập Võ CAND, biến Võ thuật CAND thành các bài Võ thể dục, làm mất đi tính đối kháng, ứng dụng thực tế. Bên cạnh đó, các kỹ thuật, đòn đánh mang tính chất giả định, thỏa thuận của cán bộ, chiến sĩ trong khi tập luyện, thi đấu đối kháng đã làm giảm đi trạng thái tự tin khi thực tế đối phó với tội phạm, nhất là các loại tội phạm manh động.

Để tiếp tục phát huy và kế thừa truyền thống Võ thuật CAND và với mục đích thể thao hóa chương trình huấn luyện, giảng dạy Võ thuật hiện có trong các đơn vị, địa phương, các học viện, trường Công an và rèn luyện khả năng chiến đấu đối kháng cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực tiếp chiến đấu để ứng phó kịp thời các tình huống thực tế trong công tác. 

Dựa trên cơ sở lý luận và thực tế, năm 2013 Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND chỉ đạo Cục X15 phối hợp với Ban cố vấn, soạn thảo Quy định thi đấu Võ thuật ứng dụng CAND.

Giải đấu Võ thuật ứng dụng CAND là một trong những hoạt động phát triển phong trào tập luyện Võ thuật ứng dụng sâu rộng trong toàn lực lượng CAND, nâng cao bản lĩnh, lòng dũng cảm, ý chí kiên cường và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ CAND, tăng cường rèn luyện để ứng phó với các tình huống thực tế, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Qua giải đấu sẽ chọn những cán bộ chiến sĩ có kỹ thuật, chiến thuật, có năng lực chuyên môn tốt bổ sung vào đội tuyển Võ thuật của Bộ Công an và vào các đơn vị đặc nhiệm trực tiếp chiến đấu. Quan trọng hơn nữa là thông qua thực tế thi đấu Võ thuật sẽ góp phần giúp các cán bộ chiến sỹ trong lực lượng CAND nâng cao bản lĩnh nghiệp vụ, tự tin đối phó với các tình huống trong thực tế công tác. 

Võ thuật ứng dụng CAND là một môn Võ mới được hình thành (2013) nhưng đã khẳng định vai trò của mình trong lực lượng CAND, góp phần đấu tranh chống lại các loại tội phạm nguy hiểm và góp phần vào công tác bảo vệ an ninh tổ quốc, qua các giải thi đấu tuyển chọn các vận động viên tham gia các giải của lực lượng Công an các nước khu vực và thế giới. CLB Võ thuật ứng dụng CAND Trường ĐH ANND tự hào đóng góp một phần vào phong trào chung của Ngành và tạo được sân chơi mới cho học viên Trường Đại học An ninh nhân dân (ĐH ANND).

Với những ưu thế của Võ thuật ứng dụng CAND và nhu cầu giảng dạy tại Trường ĐH ANND tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài “Xây dựng chương trình Võ thuật ứng dụng Công an Nhân dân tại Trường Đại học An ninh nhân dân” nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của Ngành Công an và nhu cầu giảng dạy tại Trường.

Mục đích nghiên cứu

Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế và hiệu quả phục vụ nghề nghiệp chuyên môn, nâng cao kỹ năng chiến đấu và sự tự tin cho các chiến sĩ CAND khi đối mặt với các loại tội phạm nguy hiểm; đưa Võ thuật ứng dụng CAND vào chương trình giảng dạy tại Trường ĐH ANND mang tính thực tiễn và có hiệu quả cao. 

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu 1: Đánh giá thực trạng chương trình Võ thuật cho học viên Trường ĐH ANND. Để giải quyết mục tiêu 1 này, luận án tiến hành nghiên cứu các nội dung cụ thể sau:
- Xác định các tiêu chí đánh giá thực trạng chương trình giảng dạy Võ thuật cho học viên Trường ĐH ANND;

- Xác định test đánh giá trình độ thể lực và kỹ thuật cho học viên Trường ĐH ANND học chương trình Võ thuật ứng dụng CAND;

- Thực trạng chương trình giảng dạy võ thuật cho học viên Trường ĐH ANND;

- Thực trạng các điều kiện đảm bảo để chương trình đạt hiệu quả;

- Thực trạng thể lực của nam học viên Trường ĐH ANND.
Mục tiêu 2: Xây dựng chương trình Võ thuật ứng dụng CAND tại Trường ĐH ANND. Để giải quyết mục tiêu 2 này, luận án tiến hành nghiên cứu các nội dung cụ thể sau:
- Xây dựng chương trình Võ thuật ứng dụng CAND tại Trường ĐH ANND;

- Các cơ sở pháp lý để xây dựng chương trình giảng dạy môn học;

- Những nguyên tắc khi xây dựng chương trình Võ thuật ứng dụng CAND cho học viên Trường ĐH ANND;

- Phân phối chương trình Võ thuật ứng dụng CAND tại Trường ĐH ANND;

- Xây dựng đề cương chi tiết cho từng học phần Võ thuật ứng dụng CAND cho học viên Trường ĐH ANND;
- Kế hoạch tổ chức thực nghiệm.

Mục tiêu 3: Đánh giá hiệu quả ứng dụng chương trình Võ thuật ứng dụng CAND cho học viên Trường. Để giải quyết mục tiêu 3 này, luận án tiến hành nghiên cứu các nội dung cụ thể sau:
- Đánh giá hiệu quả ứng dụng chương trình Võ thuật ứng dụng CAND cho học viên Trường ĐH ANND;

- Phân tích nhận xét, đánh giá của cán bộ, giảng viên và học viên về chương trình Võ thuật ứng dụng CAND mới;

- Phân tích nhận xét, đánh giá của học viên khi tham gia học môn Võ thuật ứng dụng CAND mới xây dựng;

- Đánh giá trình độ thể lực của nam học viên Trường ĐH ANND sau khi áp dụng chương trình mới.
Giả thuyết khoa học của luận án:

Trên cơ sở đánh giá thực trạng chương trình giảng dạy võ thuật tại Trường ĐH ANND và thể lực của học viên Trường đã cho thấy chương trình hiện tại còn nhiều hạn chế. Cho nên, việc xây dựng chương trình Võ thuật ứng dụng CAND sẽ cải thiện được những khiếm khuyết của chương trình cũ, góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, học tập cũng như nâng cao năng lực thể chất và khả năng ứng dụng võ thuật vào thực tế cho các chiến sĩ CAND hiệu quả hơn.
2. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Kết quả nghiên cứu của luận án đã:
- Đánh giá thực trạng chương trình, các học phần, số tiết…,thực trạng các điều kiện đảm báo, đội ngũ nguồn lực, cơ sở vật chất, kiểm tra đánh giá kết quả học tập…, có 9% đạt loại yếu, 34% đạt loại trung bình, không có học viên đạt loại xuất sắc.

- Xây dựng được chương trình Võ thuật ứng dụng CAND mới với 5 tín chỉ chia cho 2 học phần, mỗi học phần 75 tiết, đã xây dựng tiến trình biểu, đề cương chi tiết, giáo án mẫu.

- Ứng dụng thực nghiệm chương trình mới: Cơ sở xây dựng chương trình, kết quả ứng dụng thực nghiệm trên các đối tượng, khách thể nghiên cứu cho thấy về thể lực và kỹ thuật có nhịp tăng trưởng cao chiếm tỷ lệ 3.84% đến 13.56% với ngưỡng xác xuất P < 0.05, tương tự qua so sánh giá trị trung bình sau thực nghiệm, ở nhóm thực nghiệm tốt hơn hẳn so với nhóm đối chứng ở giai đoạn đầu thực nghiệm; Về kết quả học tập cũng có sự thay đổi đáng kể, đặc biệt ở nhóm thực nghiệm không còn đạt loại yếu, ngoài ra tỷ lệ đạt loại giỏi, xuất sắc tăng cao, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.
3. CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN

Luận án được trình bày trên 145 trang (có đánh số trang) khổ giấy A4 gồm: Phần mở đầu gồm 5 trang; Chương I, Tổng quan các vấn đề nghiên cứu gồm 42 trang; Chương II, Phương pháp và tổ chức nghiên cứu gồm 17 trang; Chương III, Kết quả nghiên cứu và bàn luận gồm 78 trang. Kết luận và kiến nghị 3 trang; Trong luận án có trình bày danh mục viết tắt, 40 biểu bảng; 16 biểu đồ; 12 hình ảnh; 11 phụ lục; 98 tài liệu tham khảo. 
CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Các quan điểm chỉ đạo về đường lối, chính sách trong công cuộc rèn luyện thân thể bảo về ANTQ của Đảng, Nhà nước và Bác Hồ

1.1.1. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc rèn luyện thân thể và bảo vệ an ninh Tổ quốc  

1.1.2. Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục thể chất và võ thuật với các Trường trong khối lực lượng vũ trang

1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công tác giáo dục thể chất và thể thao trong Trường học

1.3. Giới thiệu sơ lược về Trường ĐH ANND
1.4. Tình hình thực hiện công tác GDTC tại Trường ĐH ANND trong giai đoạn hiện nay

1.5. Vai trò của Võ thuật ứng dụng CAND

1.5.1. Khái niệm Võ thuật

1.5.2. Khái niệm Võ thuật CAND

1.5.3. Đặc điểm Võ thuật Công an nhân dân

1.5.4. Vai trò của Võ thuật Công an nhân dân

1.6. Cơ sở lý luận về xây dựng chương trình đào tạo

1.6.1. Khái niệm về chương trình

1.6.2. Những nguyên tắc xây dựng chương trình

1.6.3. Mục tiêu và yêu cầu xây dựng chương trình Võ thuật ứng dụng CAND  

1.7. Các công trình nghiên cứu có liên quan


Tiểu kết chương 1: Qua những cơ sở lý luận của luận án sẽ làm tiền đề cho sự định hướng về đổi mới và phát triển công tác GDTC và phát triển kỹ năng ứng dụng Võ thuật cho lực lượng CAND, mà cụ thể là nghiên cứu xây dựng chương trình Võ thuật ứng dụng CAND cho học viên Trường ĐH ANND đáp ứng nhu cầu ứng dụng trong lực lượng CAND đạt hiệu quả cao.

CHƯƠNG 2

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Chương trình Võ thuật ứng dụng CAND cho học viên tại Trường ĐH ANND.

- Khách thể nghiên cứu:
+ Lượng mẫu thu thập thông tin: 12 người gồm giảng viên, huấn luyện viên, các chuyên gia có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.

+ Lượng mẫu phỏng vấn xác định các tiêu chí và nội dung chương trình: 26 người gồm giảng viên, huấn luyện viên, các chuyên gia.

+ Lượng mẫu phỏng vấn học viên đánh giá chương trình môn học: 400 học viên thuộc các khóa khác nhau của trường.

+ Lượng mẫu thực nghiệm gồm: 50 nam học viên nhóm thực nghiệm và 50 nam học viên nhóm đối chứng thuộc khóa D28 của Trường (do đặc thù của Trường có số lượng nữ học viên chiếm chưa đến 20% tổng số học viên của Trường, nên nghiên cứu không chọn nhóm khách thể này làm đối tượng thực nghiệm). Mẫu được chọn ngẫu nhiên cả khối: nghiên cứu đã lập danh sách theo từng lớp học, sau đó chọn ngẫu nhiên 2 lớp trong của Khóa D28 đang học tại Trường.

+ Lượng mẫu phỏng vấn chương trình sau thực nghiệm: 12 giảng viên, cán bộ quản lý.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Để giải quyết mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, luận án sử dụng các phương pháp sau:

2.2.1. Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu

2.2.2. Phương pháp phỏng vấn

2.2.3. Phương pháp kiểm tra sư phạm

2.2.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm

2.2.5. Phương pháp quan sát sư phạm

2.2.6. Phương pháp toán thống kê

2.3. Tổ chức nghiên cứu

- Kế hoạch nghiên cứu: Đề tài được tiến hành trong giai đoạn từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2023.
- Địa điểm và đơn vị phối hợp nghiên cứu: Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học An ninh nhân dân. 

CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
3.1. Đánh giá thực trạng chương trình giảng dạy Võ thuật cho học viên Trường ĐH ANND

3.1.1. Xác định các tiêu chí đánh giá thực trạng chương trình giảng dạy Võ thuật cho học viên Trường ĐH ANND

 Trình tự các bước xác định các tiêu chí đánh giá thực trạng chương trình giảng dạy Võ thuật cho học viên Trường ĐH ANND được thực hiện như sau:

3.1.1.1. Nghiên cứu lý thuyết có liên quan đến tiêu chí đánh giá thực trạng chương trình giảng dạy Võ thuật cho học viên Trường ĐH ANND

3.1.1.2. Thu thập thông tin nghiên cứu có liên quan đến tiêu chí đánh giá thực trạng chương trình giảng dạy Võ thuật cho học viên Trường ĐH ANND

3.1.1.3. Kiểm nghiệm độ tin cậy của tiêu chí đánh giá thực trạng chương trình giảng dạy Võ thuật cho học viên Trường ĐH ANND

Kết quả chọn được 7 tiêu chí có độ tin cậy tổng thể Cronbach’s Alpha là 0.964 gồm: Nội dung, chương trình giảng dạy; Điều kiện đội ngũ giảng viên giảng dạy; Điều kiện cở sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập; Mức độ phối hợp giữa các đơn vị; Tính hứng thú học tập môn Võ thuật trình độ thể lực của học viên; Kết quả học tập. Điều này đã khẳng định tiêu chí đảm bảo độ tin cậy khi tiến hành sử dụng đánh giá thực trạng thực hiện chương trình giảng dạy và học tập môn Võ thuật CAND tại Trường ĐH ANND.
3.1.2. Xác định test đánh giá thể lực và kỹ thuật cho học viên Trường ĐH ANND học chương trình Võ thuật ứng dụng CAND

Để xác định các test đánh giá thể lực và kỹ thuật cho học viên Trường ĐH ANND học chương trình Võ thuật ứng dụng CAND luận án đã căn cứ vào:

3.1.2.1. Cơ sở lý luận lựa chọn test đánh giá thể lực và kỹ thuật cho học viên Trường ĐH ANND học chương trình Võ thuật ứng dụng CAND

3.1.2.2. Cơ sở thực tiễn lựa chọn test đánh giá kỹ thuật cho học viên Trường ĐH ANND học chương trình Võ thuật ứng dụng CAND

3.1.2.3. Xác định độ tin cậy của test đánh giá kỹ thuật cho học viên Trường ĐH ANND học chương trình Võ thuật ứng dụng CAND

Từ kết quả lựa chọn và đề xuất được 28 test, nhưng sau 2 lần phỏng vấn đã loại 20 test còn lại 8 test thỏa mãn yêu cầu đã quy ước (có tổng 2 lần phỏng vấn [image: image1.wmf]³

 75% và p > 0.05) là: 1) Đấm móc tay sau 30s (lần); 2) Đấm thẳng tay trước 30s (lần); 3) Đấm tay sau 30s (lần); 4) Đá vòng cầu chân sau 30s (lần); 5) Đạp thẳng chân sau 30s (lần); 6) Đạp ngang chân sau 30s (lần); 7) Kỹ thuật quật qua vai 30s (lần); 8) Kỹ thuật quật qua hông 30s (lần). 
Các test đánh giá về thể lực: Luận án sử dụng các test được quy định trong Quyết định số 24/2013/TT-BCA, ngày 11/04/2013 của Bộ Công an, bao gồm 4 test: chạy 100m; chạy 1500m; bật xa tại chỗ; nằm sấp chống đẩy.


3.1.3. Thực trạng chương trình giảng dạy Võ thuật cho học viên Trường ĐH ANND


Từ năm 2005 đến 2017 chương trình học Võ thuật của Trường đã có 3 lần thay đổi về số tiết giảng dạy. Ở giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2014, tổng số tiết cho 2 học phần 240, mỗi học phần 120 tiết, nhưng chỉ dạy 06 tiết lý thuyết ở học phần 1; đến giai đoạn năm 2015 thì tổng số tiết lại giảm đi 50%, chỉ còn 120 tiết cho 2 học phần, nhưng có đến 10 tiết lý thuyết chia đều cho học phần 1 và học phần 2; và đến giai đoạn từ năm 2016 đến nay thì lại có sự thay đổi theo chiều hướng tăng về số giờ thực hành với tổng số 168 giờ và cộng thêm 98 giờ các học viên tự học. 

3.1.4. Thực trạng mức độ hứng thú của học viên học chương trình Võ thuật Công an nhân dân

Đánh giá về mức độ hứng thú của học viên đối với chương trình môn học Võ thuật CAND thì có 17 người cho rằng rất hứng thú, chiếm tỉ lệ 4.25%; có 102 người cho rằng hứng thú, chiếm tỉ lệ 25.5% và có đến 281 người đánh giá ở mức bình thường và không hứng thú, chiếm tỉ lệ 70.25%. Như vậy đã cho thấy, chương trình Võ thuật CAND hiện đang áp dụng giảng dạy cho học viên thực sự chưa đem lại hiệu quả cao, học viên ít có hứng thú với chương trình Võ thuật hiện tại.

3.1.5. Thực trạng các điều kiện đảm bảo để chương trình đạt hiệu quả

3.1.5.1. Thực trạng về cơ sở vật chất

Qua kết quả khảo sát cho thấy, sân bãi, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động TDTT chính khóa lẫn ngoại khóa tương đối đáp ứng được nhu cầu học tập và rèn luyện của học viên về mặt cơ bản. Nhưng thực tế thì các sân bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá mini thuộc nhà thi đấu đa năng, nên ít khi được sử dụng. Vì vậy, đã xảy ra tình trạng thiếu sân chơi và học tập cho học viên. Đánh giá về chất lượng các sân (chất lượng được đánh giá theo quy chuẩn xây dựng, thời gian sử dụng bảo trì, mặt sân, ánh sáng,…) hiện tại thì chỉ có 2 sân tennis mới xây dựng nên các thiết bị trong sân cũng như mặt sân còn tốt, nhưng 2 sân này chỉ dành cho cán bộ giảng viên tập luyện, còn các sân còn lại qua thời gian đã xuống cấp nhưng đến nay vẫn chưa tu bổ sửa chữa.
3.1.5.2. Thực trạng về đội ngũ giảng viên Khoa QS, VT, TDTT của Trường ĐH ANND

Hiện nay đội ngũ giảng viên GDTC của trường chưa được nâng cao triệt để về trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định của bộ GD&ĐT, trong 11 giảng viên chỉ có 7 người đạt trình độ thạc sĩ, chiếm tỉ lệ 63.63%, trong khi đó có tới 4 người vẫn còn ở trình độ cử nhân, chiếm tỉ lệ 36.36%. Thâm niên công tác cũng có sự khác biệt, có 2 giảng viên có thâm niên dưới 10 năm; 8 giảng viên có thâm niên từ 10 đến 20 năm và có 1 giảng viên có thâm niên công tác trên 20 năm. Theo điều 54 của Luật giáo dục đại học, Số 43/2019/QH14 có quy định “Trình độ chuẩn của chức danh giảng viên giảng dạy trình độ đại học là thạc sĩ trở lên. Trường hợp đặc biệt ở một số ngành chuyên môn đặc thù do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo quy định”.

Chuyên ngành đào tạo của các giảng viên GDTC với nhiều ngành khác nhau như: Võ thuật có 4 giảng viên; cầu lông 3 giảng viên; bóng đá có 2 giảng viên; bắn súng 1 giảng viên và điền kinh có 1 giảng viên. Từ đó cho thấy có nhiều bất cập trong đào tạo và công tác tuyển dụng, theo chuơng trình học chính khóa thì chỉ có điền kinh, bơi và võ thuật. Nhưng trong đội ngũ giảng viên không có người dạy bơi và giảng viên dạy võ thuật cũng tương đối ít, mặc dù võ thuật là môn học bắt buộc của Ngành CAND.

3.1.6. Thực trạng thể lực và kỹ thuật của nam học viên Trường ĐH ANND

Bảng 3.15. Thực trạng thể lực và kỹ thuật của nam học viên Trường ĐH ANND (n=100)

	Nhóm 
	Test
	
[image: image2.wmf]X

 
	SD
	Cv%

	Thể lực chung
	Chống đẩy (lần)
	35.01
	2.54
	7.27

	
	Bật xa tại chỗ (mét)
	2.38
	0.14
	5.77

	
	Chạy 100m (s)
	14.62
	0.70
	4.79

	
	Chạy 1500m  (phút)
	6.83
	0.31
	4.58

	Kỹ thuật
	Đấm thẳng tay sau 30s (lần)
	35.72
	2.28
	6.38

	
	Đấm thẳng tay trước 30s (lần)
	36.64
	1.63
	4.57

	
	Đấm móc 30s (lần)
	45.32
	2.23
	4.92

	
	Đá vòng chân sau 30s (lần)
	26.28
	1.31
	4.98

	
	Đạp thẳng chân sau 30s (lần)
	27.1
	1.57
	5.60

	
	Đạp ngang chân sau 30s (lần)
	25.88
	1.34
	5.16

	
	Quật qua hông 30s (lần)
	13.75
	1.58
	11.47

	
	Quật qua vai 30s (lần)
	11.12
	1.08
	9.75


· Về thể lực: 

 Test chống đẩy: Trung bình học viên đạt được là 35.01 lần, độ lệch chuẩn SD = 2.54, và hệ số biến sai là 7.27; Test bật xa tại chỗ : Trung bình học viên đạt được là 2.38 mét, độ lệch chuẩn là 0.14 và hệ số biến sai là 5,77; Test chạy 100m: Trung bình học viên đạt được là 14.62 giây, độ lệch chuẩn là 0.70 và hệ số biến sai là 4.79; Test chạy 1500m: Trung bình học viên đạt được là 6.83 phút, độ lệch chuẩn là 0.31 và hệ số biến sai là 4.58. Qua đánh giá 4 test theo quy định của Ngành CAND cho thấy số liệu thu được cho thấy không có sự phân tán, vì Cv% <10.  

· Về kỹ thuật: 

Test đấm thẳng tay sau: Trung bình học viên đạt được là 35.72 lần, độ lệch chuẩn là 2.28 và hệ số biến sai là 6.38; Test đấm thẳng tay trước: Trung bình học viên đạt được là 36.64 lần, độ lệch chuẩn là 1.63 và hệ số biến sai là 4.57; Test đấm móc: Trung bình học viên đạt được là 45.32 lần, độ lệch chuẩn là 2.23. và hệ số biến sai là 4.92; Đá vòng chân sau: Trung bình học viên đạt được là 26.28 lần, độ lệch chuẩn là 1.31 và hệ số biến sai là 4.98; Đạp thẳng chân sau: Trung bình học viên đạt được là 27.1 lần, độ lệch chuẩn là 1.57 và hệ số biến sai là 5.60; Đạp ngang chân sau: Trung bình học viên đạt được là 25.88 lần, độ lệch chuẩn là 1.34 và hệ số biến sai là 5.16; Quật qua hông: Trung bình học viên đạt được là 13.75 lần, độ lệch chuẩn là 1.58 và hệ số biến sai là 11.47; Quật qua vai: Trung bình học viên đạt được là 11.12 lần, độ lệch chuẩn là 1.08 và hệ số biến sai là 9.75. Trong các test đánh giá về kỹ thuật chỉ có test quật qua hông là có hệ số biến sai Cv%>10 (Cv%=11.47), cho thấy số liệu thu thập ở test này còn phân tán.

3.1.7. Phân loại thể lực nam học viên Trường ĐH ANND

Kết quả phân loại thể lực của nam học viên sau khi học xong chương trình GDTC cho thấy: ở test chạy 100m có 15 học viên chưa đạt, chiếm tỉ lệ 15%; ở test chạy 1500m có 5 học viên chưa đạt, chiếm tỉ lệ 5%; ở test BXTC có 11 học viên chưa đạt, chiếm tỉ lệ 11% và test nằm sấp chống đẩy chỉ có 1 sinh viên chưa đạt, chiếm tỉ lệ 1%. Thông qua kiểm tra bảng thành tích của học viên cũng nhận thấy không có em nào chưa đạt quá 1 nội dung trong 4 nội dung kiểm tra đánh giá đã nêu ở trên, như vậy trong tổng số 100 học viên được kiểm tra 4 nội dung thì có tổng số 32 người chưa đạt (theo quy định trong 4 nội dung nếu có 1 nội dung không đạt coi như học viên chưa đạt tiêu chuẩn thể lực).

3.1.8.  Kết quả học tập GDTC cuối năm

3.1.8.1. Kết quả kiểm tra thể lực cuối năm

Dựa vào các chỉ tiêu đánh giá (ở bảng 3.17 của luận án) để xét kết quả kiểm tra thể lực của học viên Trường ĐH ANND năm học 2017 – 2018, cho thấy: ở nội dung chạy 100m có 15% học viên xếp loại yếu, 54% học viên xếp loại trung bình và 31% học viên xếp loại khá; ở nội dung chạy 1500m có 5% học viên xếp loại yếu, 94% học viên xếp loại trung bình và 1% học viên xếp loại khá; ở nội dung BXTC có 11% học viên xếp loại yếu, 82% học viên xếp loại trung bình và 7% học viên xếp loại khá;  ở nội dung nằm sấp chống đẩy có 1% học viên xếp loại yếu, 98% học viên xếp loại trung bình và 1% học viên xếp loại.
3.1.8.2. Kết quả học tập môn giáo dục thể chất của nam học viên Trường ĐH ANND cuối năm học 2017 – 2018

Bảng 3.19. Xếp loại kết quả học tập của nam học viên Trường ĐH ANND
	 
	Điểm số
	Total

	
	<5.00
	5.00
	6.00
	7.00
	8.00
	9.00
	

	n
	9
	11
	23
	37
	16
	4
	100

	%
	9.0
	11.0
	23.0
	37.0
	16.0
	4.0
	100

	Điểm trung bình
	6.52

	Độ lệch chuẩn
	1.26


Nghiên cứu đã tiến hành thu thập và khảo sát kết quả học tập trên 100 nam học viên Trường ĐH ANND sau khi đã hoàn thành môn học Võ thuật CAND cho thấy: có 9% học viên đạt loại yếu, có 34% học viên đạt loại trung bình, 37% học viên đạt loại khá, có 20% học viên đạt loại giỏi và không có học viên nào đạt loại xuất sắc.

3.2. Xây dựng chương trình Võ thuật ứng dụng CAND tại Trường ĐH ANND

Để xây dựng chương trình Võ thuật ứng dụng CAND tại Trường ĐH ANND luận án đã căn cứ vào:
3.2.1. Các cơ sở pháp lý để xây dựng chương trình môn học

 3.2.1.1. Căn cứ xây dựng chương trình

3.2.1.2. Các văn bản của Ngành CAND
3.2.1.3. Các văn bản của Trường ĐH ANND

3.2.2. Những nguyên tắc khi xây dựng chương trình Võ thuật ứng dụng CAND cho học viên Trường ĐH ANND


3.2.2.1. Mục tiêu của chương trình


3.2.2.2. Đặc điểm đối tượng


3.2.2.3. Lựa chọn và xác định nội dung giảng dạy học phần Võ thuật ứng dụng CAND cho học viên Trường ĐH ANND


Qua kết quả lựa chọn về nội dung giảng dạy học phần Võ thuật ứng dụng CAND cho học viên Trường ĐH ANND (phụ lục 7 của luận án). Trong nghiên cứu, luận án quy ước chỉ chọn các nội dung có từ 75% ý kiến tán thành trở lên. Theo quy ước này luận án lựa chọn được các nội dung gồm:

I) Học phần 1 bao gồm các nội dung: 
1.1) Lý thuyết: Trang bị cho học viên một số nhận thức cơ bản trong tập luyện Võ thuật CAND bao gồm:

Tâm lý học trong Võ thuật; Khái niệm Võ thuật CAND; Sự hình thành và phát triển Võ thuật CAND; Vai trò và vị trí của môn Võ thuật CAND; Tầm quan trọng của Võ thuật ứng dụng CAND đối với học viên Ngành ANND; Ý nghĩa, tác dụng của Võ thuật ứng dụng CAND; Những nguyên lý kỹ thuật của Võ thuật ứng dụng CAND.


1.2) Thực hành: Kỹ thuật Võ thuật tự vệ CAND:


a) Tấn pháp: Tấn trước ngắn; Tấn trước dài; Tấn trung bình


b) Kỹ thuật di chuyển: Di chuyển tiến; Di chuyển lùi; Di chuyển ngang; Di chuyến chéo 450; Các bước xoay.


c) Các kỹ thuật tấn công bằng tay: Kỹ thuật đấm thẳng; Kỹ thuật đấm ngang; Kỹ thuật đấm móc; Kỹ thuật chặt vác thuận; Kỹ thuật chặt vác nghịch; Kỹ thuật đánh chỏ phía trước; Kỹ thuật đánh chỏ ngang; Kỹ thuật đánh chỏ phía sau; Kỹ thuật đánh chỏ vòng.


d) Các kỹ thuật tấn công bằng chân: Kỹ thuật đá vòng; Kỹ thuật đạp thẳng; Kỹ thuật đạp ngang; Kỹ thuật đá móc; Kỹ thuật đánh gối; Kỹ thuật đá quét trước; Kỹ thuật đá quét sau.

e) Kỹ thuật quật ngã: Quật qua hông; Quật qua vai; Bay ôm quật.

f) Các kỹ thuật phòng thủ: Kỹ thuật gạt đỡ thấp; Kỹ thuật gạt đỡ cao; Kỹ thuật gạt tạt; Kỹ thuật gạt hắc ra ngang sườn; Kỹ thuật gạt chặt ra ngang sườn


g) Kỹ thuật tránh né: Kỹ thuật tránh né sang phải-trái; Kỹ thuật tránh luồn từ phải sang trái và ngược lại.

h) Kỹ thuật ngã cơ bản: Kỹ thuật ngã nghiêng sang trái – phải; Kỹ thuật ngã sấp.


m) Các kỹ thuật phối hợp: Phối hợp di chuyển – tấn công; Phối hợp di chuyển – phòng thủ - tấn công; Phối hợp di chuyển – tấn công – phòng thủ.

1.3) Các bài tập phát triển thể lực gồm: 

Các bài tập phát triển sức nhanh; Các bài tập phát triển sức mạnh; Các bài tập phát triển sức bền; Các bài tập khả năng phối hợp vận động; Các bài tập sức mạnh bộc phát; Các bài tập sức mạnh tốc độ.

1.4) Bài tập phát triển các năng lực cơ bản gồm:

Năng lực quan sát; Bài tập phát triển tâm lý, ý chí; Nâng cao khả năng phán đoán; Năng lực phản xạ.

1.5) Nội dung kiểm tra đánh giá gồm:

Đấm thẳng tay trước; Đấm thẳng tay sau; Đấm móc; Đá vòng; Đạp ngang chân sau;  Đạp thẳng; Quật qua vai; Quật qua hông.


II) Học phần 2 gồm những nội dung sau:


2.1) Lý thuyết gồm những nội dung cụ thể sau:

Xác định những điểm trọng yếu trên cơ thể; Phòng ngừa và sơ cấp cứu những chấn thương thông thường; Chiến thuật trong truy bắt tội phạm.


2.2) Thực hành:

a) Kỹ thuật đâm dao: Kỹ thuật đâm dao thẳng; Kỹ thuật đâm từ trên xuống; Kỹ thuật đâm ngang thuận; Kỹ thuật đâm dao nghịch.

b) Kỹ thuật vụt gậy ngắn: Kỹ thuật vụt gậy ngắn thẳng từ trên xuống; Vụt chéo từ trên xuống bên thuận; Vụt chéo từ trên xuống bên nghịch.

c)  Tình huống đánh bắt bất ngờ: Bất ngờ tạt tay – đánh đổ - quật ngã; Giật tay – giật tóc – đạp khuỷu gối; Bất ngờ giật tay – đá móc; Giật chân – húc vai – đẩy ngã sấp.
d) Kỹ thuật phản đòn: Khi đối phương đấm thẳng; Khi đối phương đấm móc; Khi đối phương đạp ngang; Khi đối phương bay đạp thẳng từ phía trước; Khi đối phương đá vòng; Khi bị đối phương dùng dao đâm vát thuận - nghịch; Khi bị đối phương dùng dao đâm sườn thuận - nghịch; Khi bị đối phương dùng gậy ngắn đánh bổ thượng; Khi bị đối phương dùng gậy ngắn vụt vát thuận; Khi bị đối phương dùng gậy ngắn vụt sườn thuận - nghịch; Khi bị đối phương dùng gậy ngắn đánh vào ống chân; Khi đối phương sử dụng súng ngắn khống chế phía trước; Khi đối phương sử dụng súng ngắn khống chế phía  sau.
e) Các bài tập thi đấu: Tình huống 1 đấu 1; Tình huống 1 đánh 2; Tình huống 2 đánh 5; Tình huống 1 đánh 3; Các tình huống khám xét tội phạm.

2.3) Các bài tập phát triển thể lực gồm: 

Các bài tập phát triển sức nhanh; Các bài tập phát triển sức mạnh; Các bài tập phát triển sức bền; Các bài tập khả năng phối hợp vận động; Các bài tập sức mạnh bộc phát; Các bài tập sức mạnh tốc độ.

2.4) Các bài tập phát triển năng lực:

Năng lực quan sát; Khả năng phán đoán; Năng lực phối hợp tác chiến; Năng lực phản ứng.

2.5) Nội dung kiểm tra thực hành:

Bất ngờ tạt tay – đánh đổ - quật ngã; Giật tay – giật tóc – đạp khuỷu gối; Một số tình huống tay không chống vũ khí; Xây dựng các tình huống đấu tập; Thi đấu tính điểm.

3.2.3. Phân phối chương trình Võ thuật ứng dụng CAND tại Trường ĐH ANND


Căn cứ vào kế hoạch học tập Võ thuật CAND của Trường ĐH ANND; thông qua các kết quả phỏng vấn và kết quả nghiên cứu; được sự đồng ý của lãnh đạo Nhà trường và các đơn vị có liên quan, luận án đã tiến hành phân phối  chương trình Võ thuật ứng dụng CAND của Trường ĐH ANND được xây dựng gồm 2 học phần với 150 tiết tương đương 5 tín chỉ và được sắp xếp giảng dạy trong 2 học kì, mỗi học kì học 75 tiết. Thời lượng của từng học phần được phân bố qua bảng 3.22 của luận án.
3.2.4. Xây dựng đề cương chi tiết cho từng học phần Võ thuật ứng dụng CAND cho học viên Trường ĐH ANND


- Căn cứ vào nội dung giảng dạy, nội dung kiểm tra đánh giá chương trình Võ thuật ứng dụng CAND cho học viên Trường ĐH ANND;


- Căn cứ vào bảng phân phối thời lượng của chương trình đã xây dựng cho học viên Trường ĐH ANND;


- Căn cứ vào đặc điểm của đối tượng tham gia học tập;


- Căn cứ vào điều kiện đảm bảo học tập của Nhà trường hiện nay;


- Căn cứ vào mẫu hướng dẫn viết đề cương chi tiết môn học của Trường ĐH ANND. Luận án đã tiến hành xây dựng đề cương chi tiết môn học Võ thuật ứng dụng CAND cho học viên Trường ĐH ANND theo đúng quy định và phù hợp với chương trình giảng dạy đã được nghiên cứu xây dựng. Đề cương được xây dựng theo 2 học phần là: Học phần Võ thuật ứng dụng CAND 1 và Học phần Võ thuật ứng dụng CAND 2 (phụ lục 8 của luận án).

3.2.5. Kế hoạch tổ chức thực nghiệm

- Thời gian tổ chức thực nghiệm chia làm 2 giai đoạn:

+ Thời gian tổ chức thực nghiệm chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (học phần 1): từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2021, Giai đoạn 2 (học phần 2): từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2022. Mỗi học phần được thực nghiệm trong khoảng 9 tuần với tổng số tiết là 75, tương đương 2.5 tín chỉ. Mỗi tuần học 2 buổi, mỗi buổi 4 tiết (trong đó có 4 tiết lý thuyết được học đan xen trong các giờ thực hành, 68 tiết thực hành và 3 tiết kiểm tra). 

 
- Địa điểm: Thực nghiệm và kiểm tra đánh giá được thực hiện tại Trường ĐH ANND.

 
- Trong quá trình thực nghiệm sư phạm, các đối tượng thực nghiệm và đối chứng đều được kiểm tra thể lực chung và chuyên môn trước thực nghiệm và sau khi thực nghiệm. 

 Các chỉ tiêu kiểm tra ở nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng là 4 test đánh giá thể lực và 8 test đánh giá kỹ thuật. Bên cạnh đó cũng phỏng vấn lấy ý kiến đánh giá từ các giảng viên và học viên tham gia vào quá quá trình thực nghiệm nhằm đánh giá tính khả thi của chương trình mới xây dựng. 
3.3. Đánh giá hiệu quả ứng dụng chương trình Võ thuật ứng dụng CAND cho học viên Trường ĐH ANND

3.3.1. Nhận xét, đánh giá của cán bộ, giảng viên và học viên về chương trình Võ thuật ứng dụng CAND mới


- Về mức độ quan tâm của các cấp lãnh đạo Nhà trường đến với môn học: so với trước thực nghiệm không có sự thay đổi nhiều. Trước thực nghiệm có 87.5% ý kiến cán bộ, giảng viên và 88.0% ý kiến học viên cho là rất quan tâm và quan tâm, thì sau thực nghiệm cũng có đến 81.25% ý kiến cán bộ, giảng viên và 74 ý kiến học viên cho là quan tâm và rất quan tâm.

- Về chương trình môn học: có 87.5 ý kiến cán bộ giảng viên và 84% ý kiến học viên cho là phù hợp và rất phù hợp, trong khi đối với chương trình cũ thì có đến 81.25% ý kiến cán bộ, giảng viên và 82.25% ý kiến học viên đánh giá ở mức bình thường và không phù hợp.

- Về nội dung môn học ứng dụng vào thực tế: có 87.5 ý kiến cán bộ giảng viên và 92% ý kiến học viên cho là đáp ứng và rất đáp ứng được vào thực tế, trong khi đối với chương trình cũ thì chỉ có 31.25% ý kiến cán bộ, giảng viên và 30.25% ý kiến học viên đánh giá ở mức đáp ứng được vào thực tế.

- Về thời gian học tập: có 100% ý kiến cán bộ giảng viên và 100% ý kiến học viên đánh giá từ mức bình thường đến mức rất phù hợp, trong khi đối với chương trình cũ thì có đến 80.25% ý kiến cán bộ, giảng viên và 80.50% ý kiến học viên đánh giá ở mức từ bình thường đến rất không phù hợp.

- Về số lượng học viên/lớp: có 81.25% ý kiến cán bộ giảng viên và 82.0% ý kiến học viên đánh giá từ mức phù hợp đến mức rất phù hợp, trong khi trước thực nghiệm có 18.75 ý kiến cán bộ, giảng viên và 19.50% ý kiến học viên đánh giá ở mức không phù hợp, không có ý kiến nào đánh giá rất phù hợp.

- Về thái độ học tập của học viên: có 100% ý kiến cán bộ giảng viên và 100% ý kiến học viên đánh giá từ mức bình thường đến mức rất tích cực, trong khi đối với chương trình cũ thì có đến 31.25% ý kiến cán bộ, giảng viên và 32.50% ý kiến học viên đánh giá ở mức không tích cực.

- Đánh giá về hiệu quả chương trình võ thuật mới: có 100% ý kiến cán bộ, giảng viên và 100% ý kiến học viên đánh giá ở mức từ bình thường đến rất hiệu quả. Trong khi đó ở chương trình cũ ý kiến đánh giá của cán bộ, giảng viên và học viên ở mức hiệu quả chỉ chiến 18.75% và 17.75%, còn lại là đánh giá ở mức bình thường và không hiệu quả. 

3.3.2. Nhận xét, đánh giá của học viên khi tham gia học môn Võ thuật ứng dụng CAND mới xây dựng


Khi hỏi về mức độ hài lòng của học viên về chương trình và việc phân bổ thời gian học chương trình Võ thuật mới, đa phần các em đều đánh giá ở mức hài lòng và rất hài lòng chiếm tỉ lệ 90.20%, chỉ có 7.8% đánh giá ở mức bình thường.
Có sự hài lòng cao như vậy là do thời gian sắp xếp theo chương trình mới phù hợp với các nguyên tắc của giảng dạy và phát triển thể chất đồng thời học viên cũng có nhiều thời gian để ôn luyện phát triển các kỹ năng vận động và rèn luyện kỹ thuật võ thuật.

3.3.3. Đánh giá trình độ thể lực của nam học viên Trường ĐH ANND sau khi áp dụng chương trình mới

3.3.3.1. Đánh giá trình độ thể lực và kỹ thuật trước và sau TN của nhóm ĐC

· Về thể lực:

- Ở test chống đẩy: Trước khi thực nghiệm có 
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2.57, thì sau khi TN cũng có sự tăng trưởng với 
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3.26, nhịp độ tăng trưởng giữa trước và sau là W% = 5.62, với độ tin cậy ttính > tbảng ở ngưỡng xác suất p < 0.05.

- Ở test bật xa tại chỗ: Trước khi thực nghiệm có 
[image: image8.wmf]X
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0.07, thì sau khi TN cũng có sự tăng trưởng với 
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 = 2.34
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0.07, nhịp độ tăng trưởng giữa trước và sau là W% = 3.36, với độ tin cậy ttính > tbảng ở ngưỡng xác suất p < 0.05.

- Ở test chạy 100m: Trước khi thực nghiệm có 
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0.81, thì sau khi TN cũng có sự tăng trưởng với 
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0.66, nhịp độ tăng trưởng giữa trước và sau là W% = -3.77, với độ tin cậy ttính > tbảng ở ngưỡng xác suất p < 0.05.

- Ở test chạy 1500m: Trước khi thực nghiệm có 
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=7.04
[image: image17.wmf]±

0.30, thì sau khi TN cũng có sự tăng trưởng với 
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= 6.65
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0.40, nhịp độ tăng trưởng giữa trước và sau là W% = -5.81, với độ tin cậy ttính > tbảng ở ngưỡng xác suất p < 0.05. 

· Về kỹ thuật: 

- Ở test đấm thẳng tay sau: Trước khi thực nghiệm có 
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2.37, thì sau khi TN có sự tăng trưởng với 
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2.90, nhịp độ tăng trưởng giữa trước và sau là W% = 4.53 , với độ tin cậy ttính > tbảng ở ngưỡng xác suất p < 0.05.

- Ở test đấm thẳng tay trước: Trước khi thực nghiệm có 
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1.62, thì sau khi TN có sự tăng trưởng với 
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1.63, nhịp độ tăng trưởng giữa trước và sau là W% = 5.36, với độ tin cậy ttính > tbảng ở ngưỡng xác suất p < 0.05.

- Ở test đấm móc: Trước khi thực nghiệm có 
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2.22, thì sau khi TN có sự tăng trưởng với 
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2.49, nhịp độ tăng trưởng giữa trước và sau là W% = 3.34, với độ tin cậy ttính > tbảng ở ngưỡng xác suất p < 0.05.

- Ở test đá vòng chân sau: Trước khi thực nghiệm có 
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1.30, thì sau khi TN có sự tăng trưởng với 
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1.33, nhịp độ tăng trưởng giữa trước và sau là W% = 7.18, với độ tin cậy ttính > tbảng ở ngưỡng xác suất p < 0.05.

- Ở test đạp thẳng chân sau: Trước khi thực nghiệm có 
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[image: image37.wmf]±

1.55, thì sau khi TN cũng có sự tăng trưởng với 
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1.48, nhịp độ tăng trưởng giữa trước và sau là W% = 6.63, với độ tin cậy ttính > tbảng ở ngưỡng xác suất p < 0.05.

- Ở test đạp ngang chân sau: Trước khi thực nghiệm có 
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1.36, thì sau khi TN cũng có sự tăng trưởng với 
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1.30, nhịp độ tăng trưởng giữa trước và sau là W% = 7.64, với độ tin cậy ttính > tbảng ở ngưỡng xác suất p < 0.05.

- Ở test quật qua hông: Trước khi thực nghiệm có 
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1.37, thì sau khi TN cũng có sự tăng trưởng với 
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1.38, nhịp độ tăng trưởng giữa trước và sau là W% = 14.48, với độ tin cậy ttính > tbảng ở ngưỡng xác suất p < 0.05.

- Ở test quật qua vai: Trước khi thực nghiệm có 
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= 10.08
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1.43, thì sau khi TN cũng có sự tăng trưởng với 
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1.09, nhịp độ tăng trưởng giữa trước và sau là W% = 9.28, với độ tin cậy ttính > tbảng ở ngưỡng xác suất p < 0.05.

3.3.3.2. Đánh giá trình độ thể lực và kỹ thuật trước và sau TN của nhóm TN

· Về thể lực:

- Ở test chống đẩy: Trước khi thực nghiệm có 
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2.54, thì sau khi TN có sự tăng trưởng với 
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4.25, nhịp độ tăng trưởng giữa trước và sau là W% = 13.45, nhịp độ tăng trưởng này đảm bảo độ tin cậy ở ngưỡng xác suất p = 0.05 với tính > tbảng.

- Ở test bật xa tại chỗ: Trước khi thực nghiệm có 
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0.09, thì sau khi TN có sự tăng trưởng với 
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0.18, nhịp độ tăng trưởng giữa trước và sau là W% = 6.31, nhịp độ tăng trưởng này đảm bảo độ tin cậy ở ngưỡng xác suất p = 0.05 với tính > tbảng.

- Ở test chạy 100m: Trước khi thực nghiệm có 
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0.70, thì sau khi TN có sự tăng trưởng với 
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0.65, nhịp độ tăng trưởng giữa trước và sau là W% = -5.40, nhịp độ tăng trưởng này đảm bảo độ tin cậy ở ngưỡng xác suất p = 0.05 với tính > tbảng.

- Ở test chạy 1500m: Trước khi thực nghiệm có 
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0.31, thì sau khi TN có sự tăng trưởng với 
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= 6.49
[image: image67.wmf]±

0.35, nhịp độ tăng trưởng giữa trước và sau là W% = -7.90, nhịp độ tăng trưởng này đảm bảo độ tin cậy ở ngưỡng xác suất p = 0.05 với tính > tbảng.

· Về kỹ thuật:

- Ở test đấm thẳng tay sau: Trước khi thực nghiệm có 
[image: image68.wmf]X

=36.18
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2.92, thì sau khi TN có sự tăng trưởng với 
[image: image70.wmf]X

=37.60
[image: image71.wmf]±

2.10, nhịp độ tăng trưởng giữa trước và sau là W% = 3.84, nhịp độ tăng trưởng này đảm bảo độ tin cậy ở ngưỡng xác suất p = 0.05 với tính > tbảng.

- Ở test đấm thẳng tay trước: Trước khi thực nghiệm có 
[image: image72.wmf]X

=35.64
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1.63, thì sau khi TN có sự tăng trưởng với 
[image: image74.wmf]X

=38.86
[image: image75.wmf]±

1.63, nhịp độ tăng trưởng giữa trước và sau là W% = 8.63, nhịp độ tăng trưởng này đảm bảo độ tin cậy ở ngưỡng xác suất p = 0.05 với tính > tbảng.

- Ở test đấm móc: Trước khi thực nghiệm có 
[image: image76.wmf]X

=44.32
[image: image77.wmf]±

2.23, thì sau khi TN có sự tăng trưởng với 
[image: image78.wmf]X

=47.42
[image: image79.wmf]±

2.23, nhịp độ tăng trưởng giữa trước và sau là W% = 6.74, nhịp độ tăng trưởng này đảm bảo độ tin cậy ở ngưỡng xác suất p = 0.05 với tính > tbảng.

- Ở test đá vòng chân sau: Trước khi thực nghiệm có 
[image: image80.wmf]X

=25.28
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1.31, thì sau khi TN có sự tăng trưởng với 
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=28.24
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1.31, nhịp độ tăng trưởng giữa trước và sau là W% = 11.03, nhịp độ tăng trưởng này đảm bảo độ tin cậy ở ngưỡng xác suất p = 0.05 với tính > tbảng.

- Ở test đạp thẳng chân sau: Trước khi thực nghiệm có 
[image: image84.wmf]X

=26.99
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1.57, thì sau khi TN có sự tăng trưởng với 
[image: image86.wmf]X

=30.08
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1.55, nhịp độ tăng trưởng giữa trước và sau là W% = 10.83, nhịp độ tăng trưởng này đảm bảo độ tin cậy ở ngưỡng xác suất p = 0.05 với tính > tbảng.

- Ở test đạp ngang chân sau: Trước khi thực nghiệm có 
[image: image88.wmf]X

=24.88
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1.34, thì sau khi TN sự tăng trưởng với 
[image: image90.wmf]X

=27.88
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1.32, nhịp độ tăng trưởng giữa trước và sau là W% = 11.37, nhịp độ tăng trưởng này đảm bảo độ tin cậy ở ngưỡng xác suất p = 0.05 với tính > tbảng.

- Ở test quật qua hông: Trước khi thực nghiệm có 
[image: image92.wmf]X

=12
[image: image93.wmf]±

1.58, thì sau khi TN sự tăng trưởng với 
[image: image94.wmf]X

=15.75
[image: image95.wmf]±

1.54, nhịp độ tăng trưởng giữa trước và sau là W% = 13.56, nhịp độ tăng trưởng này đảm bảo độ tin cậy ở ngưỡng xác suất p = 0.05 với tính > tbảng.

- Ở test quật qua vai: Trước khi thực nghiệm có 
[image: image96.wmf]X

=10.06
[image: image97.wmf]±

 1.55, thì sau khi TN sự tăng trưởng với 
[image: image98.wmf]X

=12.41 
[image: image99.wmf]±

1.29, nhịp độ tăng trưởng giữa trước và sau là W% = 10.97, nhịp độ tăng trưởng này đảm bảo độ tin cậy ở ngưỡng xác suất p = 0.05 với tính > tbảng.

3.3.3.3. Đánh giá trình độ thể lực và kỹ thuật giữa 2 nhóm ĐC và TN sau TN

· Về thể lực:

- Test chống đẩy: ở nhóm ĐC có 
[image: image100.wmf]X

 = 35.08 3.26, nhóm TN có 
[image: image101.wmf]X

 = 37.77
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4.25, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với ttính = 4.48> tbảng = 2.02, ở ngưỡng xác suất p < 0.05.

- Test bật xa tại chỗ: nhóm ĐC có  
[image: image103.wmf]X

 = 2.34
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0.07, nhóm TN  có 
[image: image105.wmf]X

 = 2.41
[image: image106.wmf]±

0.18, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với ttính = 2.75> tbảng = 2.02, ở ngưỡng xác suất p < 0.05.

- Test chạy 100m: nhóm ĐC có 
[image: image107.wmf]X

 = 14.50
[image: image108.wmf]±

0.66, nhóm TN có 
[image: image109.wmf]X

 = 14.32
[image: image110.wmf]±

0.65, sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê với ttính = 1.96< tbảng = 2.02, ở ngưỡng xác suất p>0.05.

- test chạy 1500m: nhóm ĐC có 
[image: image111.wmf]X

 = 6.65
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0.40, nhóm TN có 
[image: image113.wmf]X

 = 6.49
[image: image114.wmf]±

0.35, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với ttính = 3.32> tbảng = 2.02, ở ngưỡng xác suất p<0.05.

· Về kỹ thuật:

- Test đấm thẳng tay sau 30s: nhóm ĐC có 
[image: image115.wmf]X

 = 34.20
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2.90, nhóm TN có   
[image: image117.wmf]X

 = 37.60
[image: image118.wmf]±

2.10, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với ttính = 11.45> tbảng = 2.02, ở ngưỡng xác suất p<0.05.

- Test đấm thẳng tay trước 30s: nhóm ĐC có 
[image: image119.wmf]X

 = 37.83
[image: image120.wmf]±

1.63, nhóm TN có 
[image: image121.wmf]X

 =  38.86
[image: image122.wmf]±

1.63, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với ttính = 4.47> tbảng = 2.02, ở ngưỡng xác suất p<0.05.

- Test đấm móc 30s: nhóm ĐC có 
[image: image123.wmf]X

 = 45.97
[image: image124.wmf]±

2.49, nhóm TN có  
[image: image125.wmf]X

= 47.42
[image: image126.wmf]±

2.23, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với ttính = 4.60> tbảng = 2.02, ở ngưỡng xác suất p<0.05.

- Test đá vòng chân sau 30s: nhóm ĐC có 
[image: image127.wmf]X

 = 27.12
[image: image128.wmf]±

1.33, nhóm TN có 
[image: image129.wmf]X

=28.24
[image: image130.wmf]±

1.31, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với ttính = 6.05> tbảng = 2.02, ở ngưỡng xác suất p<0.05.

- Test đạp thẳng chân sau 30s: nhóm ĐC có 
[image: image131.wmf]X

 = 28.93
[image: image132.wmf]±

1.48, nhóm TN có 
[image: image133.wmf]X

= 30.08
[image: image134.wmf]±

1.57, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với ttính = 5.18> tbảng = 2.02, ở ngưỡng xác suất p<0.05.

- Test đạp ngang chân sau 30s: nhóm ĐC có 
[image: image135.wmf]X

=26.87
[image: image136.wmf]±

1.30, nhóm TN có 
[image: image137.wmf]X

=27.88
[image: image138.wmf]±

1.34, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với ttính = 5.33> tbảng = 2.02, ở ngưỡng xác suất p<0.05.

- Test quật qua hông 30s: nhóm ĐC có 
[image: image139.wmf]X

=14.06
[image: image140.wmf]±

1.38, nhóm TN có 
[image: image141.wmf]X

=15.75
[image: image142.wmf]±

1.58, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với ttính = 7.56> tbảng = 2.02, ở ngưỡng xác suất p<0.05.

- Test quật qua vai 30s: nhóm ĐC có 
[image: image143.wmf]X

=11.06
[image: image144.wmf]±

1.09, nhóm TN có 
[image: image145.wmf]X

=12.41
[image: image146.wmf]±

1.29, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với ttính = 7.40> tbảng = 2.02, ở ngưỡng xác suất p<0.05 (bảng 3.28 của luận án).
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Biểu đồ 3.12. So sánh nhịp tăng trưởng thể lực và kỹ thuật giữa 2 nhóm ĐC và TN sau TN


Qua biểu đồ 3.12 cho thấy trong 12 test thể lực và kỹ thuật của 2 nhóm ĐC và TN sau TN thì 12/14 test nhóm TN tăng trưởng tốt hơn nhóm ĐC, chi có 2 test là đấm thẳng tay sau 30s và test quật qua hông 30s là nhóm TN tăng trưởng thấp hơn nhóm ĐC nhưng sự chênh lệch này cũng không lớn lắm (W%=4.53 của nhóm ĐC và W%=3.84 của nhóm TN ở test đấm thẳng tay sau 30s; W% =14.48 cuản nhóm ĐC và W%=13.56 của nhóm TN ở test quật qua hông 30s).

3.3.3.4. So sánh sự khác biệt trung bình giữa các nhóm

· So sánh sự khác biệt trung bình giữa các nhóm trước TN

Bảng 3.29. So sánh sự khác biệt trung bình về thể lực và kỹ thuật giữa các nhóm trước TN

	Nhóm

Test
	Trước TN
	Trước ĐC
	Ban đầu
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	SD
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	D1
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	D2

	Chống đẩy (lần)
	33.1
	2.54
	33.16
	-0.18 
	35.01
	-5.46 

	Bật xa tại chỗ (mét)
	2.26
	0.09
	2.27
	-0.44 
	2.38
	-5.04 

	Chạy 100m (s)
	15.12
	0.7
	15.05
	0.47 
	14.62
	3.42 

	Chạy 1500m  (phút)
	7.03
	0.31
	7.04
	-0.14 
	6.83
	2.93 

	Đấm thẳng tay sau 30s (lần)
	34.18
	2.92
	34.12
	0.18 
	35.72
	1.29 

	Đấm thẳng tay trước 30s (lần)
	35.64
	1.63
	35.85
	-0.59 
	36.64
	-2.73 

	Đấm móc 30s (lần)
	44.32
	2.23
	44.46
	-0.31 
	45.32
	-2.21 

	Đá vòng chân sau 30s (lần)
	25.28
	1.31
	25.24
	0.16 
	26.28
	-3.81 

	Đạp thẳng chân sau 30s (lần)
	26.99
	1.57
	27.08
	-0.33 
	27.1
	-0.41 

	Đạp ngang chân sau 30s (lần)
	24.88
	1.34
	24.89
	-0.04 
	25.88
	-3.86 

	Quật qua hông 30s (lần)
	12
	1.58
	12.16
	-1.32 
	13.75
	-12.73 

	Quật qua vai 30s (lần)
	10.06
	1.55
	10.08
	-0.20 
	11.12
	-9.53 


Qua so sánh, đánh giá các test của nhóm trước thực nghiệm và trước đối chứng không có sự khác biệt lớn, sự khác biệt cao nhất là ở test quật qua hông (0.16 lần) và thấp nhất là test bật xa tại chỗ (0.01 mét) và test chạy 5 phút (0.01phút). Nhưng khi so sánh giữa nhóm trước thực nghiệm so với nhóm ban đầu thì cho thấy có sự khác biệt lớn hơn như test chống đẩy, nhóm thực nghiệm thấp hơn nhóm ban đầu là 1.91 lần hay như test quật qua hông nhóm thực nghiệm thấp hơn nhóm ban đầu 1.75 lần, có sự khác biệt này là do nhóm ban đầu được tổ chức lấy số liệu khi đã kết thúc 2 phần Võ thuật theo chương trình của Trường.

· So sánh sự khác biệt trung bình về thể lực và kỹ thuật giữa các nhóm sau TN

Bảng 3.30. So sánh sự khác biệt trung bình về thể lực và kỹ thuật 

giữa các nhóm sau TN

	Nhóm

Test
	Sau TN
	Sau ĐC
	Ban đầu

	
	
[image: image151.wmf]X
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[image: image153.wmf]X


	D2

	Chống đẩy (lần)
	37.77
	4.25
	35.08
	7.67
	35.01
	7.88

	Bật xa tại chỗ (mét)
	2.41
	0.18
	2.34
	2.99
	2.38
	1.26

	Chạy 100m (s)
	14.32
	0.65
	14.50
	-1.24
	14.62
	-2.05

	Chạy 1500m  (phút)
	6.49
	0.35
	6.65
	-2.41
	6.83
	-4.98

	Đấm thẳng tay sau 30s (lần)
	37.60
	2.10
	34.20
	9.94
	35.72
	5.26

	Đấm thẳng tay trước 30s (lần)
	38.86
	1.63
	37.83
	2.72
	36.64
	6.06

	Đấm móc 30s (lần)
	47.42
	2.23
	45.97
	3.15
	45.32
	4.63

	Đá vòng chân sau 30s (lần)
	28.24
	1.31
	27.12
	4.13
	26.28
	7.46

	Đạp thẳng chân sau 30s (lần)
	30.08
	1.55
	28.93
	3.98
	27.1
	11.00

	Đạp ngang chân sau 30s (lần)
	27.88
	1.32
	26.87
	3.76
	25.88
	7.73

	Quật qua hông 30s (lần)
	15.75
	1.54
	14.06
	12.02
	13.75
	14.55

	Quật qua vai 30s (lần)
	12.41 
	1.29
	11.06
	12.21
	11.12
	11.60


Qua so sánh, đánh giá cho thấy tất cả các test của nhóm sau thực nghiệm đều có sự phát triển tốt hơn so với nhóm đối chứng và nhóm ban đầu. Điều này đã khẳng định chương trình mới được biên soạn phù hợp hơn so với chương trình cũ.

3.3.4. Phân loại thể lực học viên sau khi học chương trình mới

Bảng 3.31. Phân loại thể lực sau thực nghiệm của nam học viên 

Trường ĐH ANND 

	Các test 
	Nhóm thực nghiệm
	Nhóm  đối chứng

	
	Không đạt
	Tỉ lệ %
	Đạt
	Tỉ lệ %
	Không đạt
	Tỉ lệ %
	Đạt
	Tỉ lệ %

	Chạy 100m 
	0
	0
	50
	100
	0
	0
	50
	100

	Chạy 1500m 
	0
	0
	50
	100
	0
	0
	50
	100

	Bật xa tại chỗ 
	0
	0
	50
	100
	0
	0
	50
	100

	Nằm sấp chống đẩy 
	0
	0
	50
	100
	0
	0
	50
	100


Giữa 2 nhóm TN và ĐC có kết quả tương đối đồng đều, có nghĩa là tất cả học viên của cả 2 nhóm có tỉ lệ đạt là 100%. Trong khi kiểm tra thực trạng ban đầu thì có đến 15% học viên không đạt ở test chạy 100m, 5% học viên không đạt ở test chạy 1500m, 11% học viên không đạt ở test BXTC và 1 học viên không đạt ở test nằm sấp chống đẩy. 

3.3.5.  Kết quả học tập GDTC cuối năm

- Nhóm đối chứng: có 4.0% học viên đạt loại yếu, 36% học viên đạt loại trung bình, 30% đạt loại khá, 30% đạt loại giỏi, không có học viên nào đạt loại xuất sắc. Điểm trung bình chung 6.74 với độ lệch chuẩn là 1.26.

- Nhóm thực nghiệm: có 26% đạt loại trung bình, 26% đạt loại khá, 40% đạt loại giỏi, 8.0% học viên đạt loại xuất sắc và không có học viên nào đạt loại yếu. Điểm trung bình chung 7.46 với độ lệch chuẩn là 1.43.


So sánh kết quả học tập giữa 2 nhóm cho thấy: ở nhóm đối chứng có 4% học viên đạt loại yếu còn ở nhóm thực nghiệm thì không có học viên nào đạt loại yếu, ngược lại nhóm thực nghiệm có 8% học viên đạt loại xuất sắc nhưng nhóm đối chứng thì không có học viên nào đạt loại xuất sắc. Tỷ lệ học viên đạt loại trung và khá thì ở nhóm đối chứng cao hơn nhóm thực nghiệm, nhưng xếp loại giỏi thì nhóm thực nghiệm lại cao hơn nhóm đối chứng.

Bảng 3.33. Thống kê mô tả kết quả học tập của học viên

Trường ĐH ANND
	Nhóm
	Mean
	N
	Std. Deviation

	Đối chứng
	6.74
	50
	1.26

	Thực nghiệm
	7.46
	50
	1.43

	Total
	7.10
	100
	1.39


Bảng 3.35. So sánh sự khác biệt trung bình về kết quả học tập

giữa các nhóm

	Nhóm

Điểm
	Sau TN
	Sau ĐC
	Ban đầu
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	SD
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	D1
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	D2

	Điểm trung bình
	7.46
	1.43
	6.74
	10.68
	6.52
	14.42


Qua so sánh, đánh giá cho thấy điểm trung bình chung của nhóm thực nghiệm cao hơn so với nhóm đối chứng và nhóm ban đầu. Điều này đã khẳng định chương trình mới được biên soạn phù hợp hơn so với chương trình cũ, các học viên có hứng thú với môn học, từ đó dẫn đến hiệu quả học tập cũng cao hơn.

3.3.6. Mức độ lựa chọn ứng dụng chương trình mới
Bảng 3.36.  Mức độ lựa chọn ứng dụng chương trình mới
	Nội dung
	Mức độ
	Nhóm CBGV
	Nhóm học viên
	Total
	

	
	
	n
	%
	n
	%
	n
	%

	Theo đồng chí có đồng ý đưa chương trình mới thay thế cho chương trình cũ không?
	Bình thường
	1
	0.06
	3
	0.06
	4
	0.06

	
	Đồng ý
	10
	0.67
	34
	0.68
	44
	0.68

	
	Rất đồng ý
	4
	0.27
	13
	0.26
	17
	0.26

	Total
	15
	1.00
	50
	1.00
	65
	1.00


Qua bảng 3.36 cho thấy: Có 94% ý kiến CBGV và 94% ý kiến học viên rất đồng ý và đồng ý đưa chương trình mới xây dựng vào thay thế cho chương trình cũ; không có ý kiến nào phản đối việc áp dụng chương trình mới vào thực tế giảng dạy cho học viên tại Trường.

Tiểu kết chương 3: Từ các kết quả khảo sát, thống kê và nghiên cứu, ở chương 3 này luận án có các kết luận như sau:
- Về thực trạng chương trình: Trải qua những giai đoạn khác nhau, dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND nay là Cục Đào tạo, Bộ Công an, vì thế mà lãnh đạo Nhà trường cũng như Bộ môn QSVT TDTT nay là Khoa QS, VT, TDTT cũng đã thay đổi nội dung, chương trình giảng dạy Võ thuật cho học viên. 

- Về xây dựng chương trình Võ thuật ứng dụng CAND: Qua các bước thực hiện, nghiên cứu đã xây dựng được chương trình Võ thuật ứng dụng CAND với thời lượng là 150 tiết chia làm 2 học phần, mỗi học phần là 75 tiết, tương đương 2.5 tín chỉ. Trong đó có 4 tiết lý thuyết, 3 tiết kiểm tra và thực hành 68 tiết, bên cạnh đó cũng có 45 tiết dành cho học viên tự học. 

- Về ứng dụng chương trình vào thực nghiệm: Sau khi ứng dụng chương trình vào thực nghiệm đã cho thấy có sự tăng trưởng nhất định của nhóm thực nghiệm giữa trước và sau thực nghiệm, nhịp độ tăng trưởng đạt từ 3.84% đến 13.56%. Sự thay đổi này đảm bảo độ tin cậy ở ngưỡng xác suất tất cả p đều nhỏ hơn 0.05. Điều này chứng tỏ chương trình nghiên cứu khi ứng dụng vào thực tiễn bước đầu đã đạt được hiệu quả (bảng 3.29).

So sánh kết quả kiểm tra thể lực, kỹ thuật và kết quả học tập đều cho thấy có sự khác biệt giữa nhóm thực nghiệm và các nhóm còn lại, sự khác biệt theo xu hướng nhóm thực nghiệm phát triển tốt hơn. 

Khi khảo sát về mức độ hứng thú cũng như sự hài lòng của học viên khi tham gia học chương trình mới thì đa phần các em đều đánh giá từ hứng thú và rất hứng thú (hài lòng và rất hài lòng) đạt tỉ lệ trên 80% và quan trọng hơn là có đến 94% ý kiến CBGV và 94% ý kiến học viên rất đồng ý và đồng ý đưa chương trình mới xây dựng vào thay thế cho chương trình cũ; không có ý kiến nào phản đối việc áp dụng chương trình mới vào thực tế giảng dạy cho học viên Trường.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ các kết quả nghiên cứu, luận án đưa ra một số kết luận và kiến nghị như sau:

Kết luận

1. Qua đánh giá thực trạng chương trình giảng dạy Võ thuật CAND đã có các kết luận sau:

- Thông qua kết quả phân tích lý thuyết và thu thập thông tin nghiên cứu đã lựa chọn được 7 tiêu chí đánh giá thực trạng chương trình giảng dạy Võ thuật CAND tại Trường ĐH ANND. 
- Về chương trình: Từ năm 2005 đến 2017 chương trình học Võ thuật của trường đã có 3 lần thay đổi về số tiết giảng dạy. Ở giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2014, tổng số tiết cho 2 học phần 240, mỗi học phần 120 tiết, nhưng chỉ dạy 06 tiết lý thuyết ở học phần 1; đến giai đoạn năm 2015 thì tổng số tiết lại giảm đi 50%, chỉ còn 120 tiết cho 2 học phần, nhưng có đến 10 tiết lý thuyết chia đều cho học phần 1 và học phần 2; và đến giai đoạn từ năm 2016 đến nay thì lại có sự thay đổi theo chiều hướng tăng về số giờ thực hành với tổng số 168 giờ và cộng thêm 98 giờ các học viên tự học. Chương trình học chưa thực sự đáp ứng yếu cầu của người học và hiệu quả áp dụng vào thực tế chưa hiệu quả.

- Về hiệu quả chương trình: Khi đánh giá hiệu quả chương trình thì có đến 81.25% ý kiến cán bộ, giảng viên và 82.25% ý kiến của học viên chỉ đánh giá ở mức bình thường và không hiệu quả và có đến 70.25% ý kiến học viên cho rằng không hứng thú với nội dung chương trình võ thuật hiện tại.

- Về thực trạng đội ngũ giảng viên: Hiện tại trường có 11 giảng viên dạy GDTC với nhiều ngành khác nhau như: Võ thuật có 4 giảng viên; bóng đá có 2 giảng viên; bắn súng 1 giảng viên; cầu lông 3 giảng viên và điền kinh có 1 giảng viên. Từ đó cho thấy có nhiều bất cập trong đào tạo và công tác tuyển dụng, theo chương trình học chính khóa thì chỉ có điền kinh, bơi và Võ thuật. Nhưng trong đội ngũ giảng viên không có người dạy bơi và giảng viên dạy Võ thuật cũng tương đối ít, mặc dù Võ thuật là môn học bắt buộc của Ngành CAND.

- Kết quả phân loại thể lực của học viên: Kết quả thể lực của học viên sau khi đã học xong chương trình GDTC có lệ 15% học viên không đạt ở test chạy 100m; có 5% học viên không đạt ở test chạy 1500m; có 11% học viên không đạt ở test ở test BXTC và có 1% không đạt ở test nằm sấp chống đẩy. 

- Về kết quả học tập: Nghiên cứu đã tiến hành thu thập và khảo sát kết quả học tập trên 100 nam học viên Trường ĐH ANND sau khi đã hoàn thành môn học giáo dục thể chất cho thấy có 9% học viên đạt loại yếu, có 34% học viên đạt loại trung bình, 37% học viên đạt loại khá, có 20% học viên đạt loại giỏi và không có học viên nào đạt loại xuất sắc.

2. Chương trình Võ thuật ứng dụng CAND được xây dựng với thời lượng  150 tiết tương đương 5 tín chỉ chia làm 2 học phần. Mỗi học phần 75 tiết, tương đương 2.5 tín chỉ với 4 tiết lý thuyết, 68 tiết thực hành, 3 tiết kiểm tra và 45 tiết tự học. Chương trình đảm bảo được chuẩn về kiến thức, kỹ năng, thái độ, phù hợp với đặc điểm đối tượng về nội dung và hình thức kiểm tra đánh giá. 


3. Kết quả thực nghiệm chương trình mới cho học viên Trường ĐH ANND đã thu được các kết quả khả quan, chứng minh được tính ưu việt của chương trình mới, cụ thể:
- Đánh giá về hiệu quả chương trình mới: Có 100% ý kiến cán bộ, giảng viên và 100% ý kiến học viên đánh giá ở mức từ bình thường đến rất hiệu quả. Trong khi đó ở chương trình cũ ý kiến đánh giá của cán bộ, giảng viên và học viên ở mức hiệu quả chỉ chiến 18.75% và 17.75%, còn lại là đánh giá ở mức bình thường và không hiệu quả. Có đến 90% ý kiến học viên cho rằng hứng thú và rất hứng thú với chương trình môn học, chỉ có 10% ý kiến cho rằng bình thường. So với chương trình cũ thì mức độ hứng thú và rất hứng thú chỉ chiếm 29.75% và có đến 70.25% đánh giá ở mức bình thường và không hứng thú. Khi hỏi về mức độ hài lòng của học viên về việc phân bổ thời gian học chương trình võ thuật, đa phần học viên đều đánh giá ở mức hài lòng và rất hài lòng chiếm tỉ lệ 90.20%, chỉ có 7.8%  đánh giá ở mức bình thường. 

- Đánh giá về thể lực và kỹ thuật: Sau khi TN ở nhóm TN đã có sự tăng trưởng tương đối nhiều, nhịp độ tăng trưởng đạt từ 3.84% đến 13.56%. Sự thay đổi này đảm bảo độ tin cậy ở ngưỡng xác suất tất cả p đều nhỏ hơn 0.05. Điều này chứng tỏ chương trình nghiên cứu khi ứng dụng vào thực tiễn bước đầu đã đạt được hiệu quả.

- Về kết quả học tập đã có sự thay đổi đáng kể, ở nhóm TN không có học viên nào đạt loại yếu, đồng thời tỉ lệ học viên đạt loại giỏi và xuất sắc cũng tăng cao. 

Kiến nghị: Từ những kết luận trên của đề luận án, cho phép đưa ra một số kiến nghị sau:

1. Đề nghị Ban Giám hiệu, Khoa QS, VT, TDTT Trường ĐH ANND cho phép sử dụng chương trình mới vào thực tiễn giảng dạy cho học viên Trường ĐH ANND trong giai đoạn tiếp theo.

2. Cần tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực thể dục thể thao có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp với chương trình giảng dạy.

3. Cần đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp, đáp ứng được yêu cầu thực tế công tác giáo dục thể chất của Trường.
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